
    
UBND XÃ PHÚC KHÁNH 

TRƯỜNG MN  SỐ 2 PHÚC KHÁNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số        /QĐ-MN 

 

 

Phúc Khánh, ngày 25 tháng 9 năm 2025 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách học sinh được Hỗ trợ chi phí học tập 

 theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, ngày 03/9/2025 của Chính phủ 

Học kỳ I năm học 2025-2026   

                                       

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN SỐ 2 PHÚC KHÁNH 

 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 16/8/2025 của UBND xã Phúc 

Khánh Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngân sách xã 

năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy 

định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục; 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định xét duyệt hồ sơ trường Mầm non số 2 

Phúc Khánh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt 114 học sinh thuộc đối tượng được Hỗ trợ chi phí 

học tập, theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ, học 

kỳ I năm học 2025-2026. 

(Có danh sách cụ thể và biểu tổng hợp kèm theo) 

Điều 2. Giao cho Kế toán Trường MN số 2 Phúc Khánh căn cứ danh sách 

học sinh được phê duyệt cân đối cấp kinh phí kịp thời cho các đối tượng được 

hưởng chế độ.  
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Điều 3. Hiệu trưởng, kế toán, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo viên các 

nhóm lớp, các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 Nơi nhận                                                                         HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 1, 3; 

- Lưu VT. 

 

 

 

                                                                                  Ninh Thị Duyên 

 

 

 

 



1 Triệu Đăng Khôi 06-5-2020 Nùng 
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Lý Thị Ắn Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

2 Hoàng Anh Khoa 12-4-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Bàn Thu Ngân Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

3 Cao Thị Yến Linh 01-4-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Cao Thị My Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

Xã
Thành
 tiền

Đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí học tập

Định
mức

150.000
đồng/HS
/ tháng

Thôn Xã

Địa chỉ thường trú sau
sáp nhập

Thường
trú tại
thôn

ĐBKK,
xã khu
vực III,
học tại

trường ở
thôn

ĐBKK,
xã KVIII

Kinh phí

Cộng 

Trong đó

Mồ
côi cả
cha
lẫn
mẹ

Khuy
ết tật

Hộ
nghèo

  

Thườn
g trú
tại

thôn
ĐBKK

, xã
khu
vực

III, học
tại

trường
ở địa
bàn
khác

Số
tháng

ĐVT: Nghìn đồng

TT
Họ và tên
 học sinh

Ngày tháng
 năm sinh

LớpDân tộc

Họ tên cha mẹ
hoặc người giám
hộ theo quy định

của pháp luật

Trường

Địa chỉ thường trú trước
sáp nhập

Thôn

DANH SÁCH 

HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 238/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

Học kỳ I, năm học 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-MN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Trường MN số 2 Phúc Khánh)

TRƯỜNG MN SỐ 2 PHÚC KHÁNH 

Số: 86/QĐ-MN
Thời gian ký: 25/09/2025 15:45:42 +07:00



4 Lý Thị Thu Mai 20-02-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Đặng Thị Thắm Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

5 Đặng Minh Khôi 15-2-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Đặng Thị Xuân Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

6 Bàn Trâm Anh 07-5-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Lý Thị Hương Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

7 Lý Bảo Long 03-2-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Lý Thị Tâm Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

8 Đặng Minh Quang 08-5-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Lý Thị Mai Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

9 Đặng Thu Hảo 25-03- 2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Lý Thị Lan Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

10
Phạm Thị Diễm 
My

30-01-2020 Nùng 
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Phạm Văn Tiên Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

11 Trần Thảo My 31-5-2020 Kinh
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Goàng Thị Phán Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

12 Đặng Văn Lâm 01-7-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Phan Thị Nhung Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

13 Lý Thị Trà My 20-08-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Đặng Thị Đối Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

14 Nguyễn Khánh Ly 13-10-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Hứa Thị Dòng Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

15 Đặng Việt Quang 24-9-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Đặng Quý Thân Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

16 Đặng Thu Huyền 02-11-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Đặng T. Hồng 
Sáng

Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

17 Đặng Thùy  Trâm 10-07-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Đặng Văn Đạt Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

18 Đặng Kim Oanh 08-07-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Đặng Thị Dẩu Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

19 Lý Anh Duy 17-08-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Lý Văn Cái Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

20 Trịnh Khánh Ngân 11-03-2021 Kinh
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Hoàng Bạch Cúc Cầu Cóc Phúc Khánh Cầu Cóc Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

21 Cao Minh Khuê 19-08-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Đặng T. Phương 
Thảo

Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000



22 Lý Kiến Văn 29-05-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Lý Văn Vinh Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

23 Hoàng Minh Phúc 11-07-2021 Tày 
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Bàn Thị Miến Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

24
Hà Thị Minh 
Nguyệt

08-02-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Hà Văn Thái Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

25 Hoàng Thu Xuân 17-4-2021 Tày 
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 TT

Đặng Thị Đuối Trĩ Trong Phúc Khánh Trĩ Trong Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

26 Bàn Gia Hưng 17-12-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Bàn Văn Họn Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

27 Đặng Đăng Khoa 02-09-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Đặn Văn Thọ Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

28 Lý Minh Hiếu 08-11-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Lý Văn Vượng Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

29 Lý Hải Đăng 24-12-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Lý Văn Nhộn Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

30 Bàn Trung Thành 22-09-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Bàn Chung Thủy Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

31
Đặng Thị Ngọc 
Uyên

28-11-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Đặng Thị Hằng Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

32 Lý Hùng Duy 26-12-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Bàn Thị Hồng Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

33 Lý Mạnh Hùng 26-02-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Lý Thị Quý Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

34 Đặng Anh Thư 10-01-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Đặng Thị Thủy Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

35 Lý Bảo Khang 16-02-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Công Thị Nguyệt Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

36 Phan Duy Mạnh 12-02-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Phan Văn Quyền Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

37 Đặng Gia Huy 28-05-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Lý Thị Lan Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

38 Đặng Khánh Duy 21-03-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Hoàng Thị Quyển Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

39 Đặng Khải Đăng 24-02-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Vũ Thị Hồi Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000



40 Đặng Ngọc Ánh 18-04-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Hứa Thị Tâm Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

41 Đặng Minh Ý 22-09-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Bòng Thị Nềm Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

42 Đặng Đình Trưởng 23-02-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Đặng Thị Dẩu Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

43 Lý Minh Khang 22-8-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Lý Thành Lộc Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

44 Đặng Minh Tú 22-09-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Hứa Thị Páy Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

45 Lý Anh Thư 27-04-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Đặng Thị Minh Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

46 Bàn Thanh Trường 06-3-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Bàn Văn Anh Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

47 Đặng Khánh Hân 12-8-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 3 tuổi 
TT

Đặng Văn Quyền Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

48 Trịnh Anh Quân 19-09-2023 Kinh
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Hoàng Bạch Cúc Cầu Cóc Phúc Khánh Cầu Cóc Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

49 Phạm Đức Phúc 24-10-2023 Kinh
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Lý Thị Thái Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

50 Lý Minh Tiền 28-09-2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Lý Hằng Huế Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

51 Hứa Minh Nhật 04-7-2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Hứa Văn Cường Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

52 Hứa Minh Đức 23-07-2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Hứa Thanh Hòa Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

53 Phạm Đăng Khoa 09-05-2023 Nùng 
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Phạm Văn Tiên Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

54 Hoàng Việt 17-05-2023 Tày 
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Phạm Thị Nga Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

55 Hứa Ngọc Ánh 27-08- 2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Hứa Thị Biển Làng Đẩu Phúc Khánh Làng Đẩu Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

56
Đặng Thị Ngọc
 Nhi

31-07- 2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Đặng Văn Dồn Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

57 Nguyễn Tiến Tài 24-01-2024 Tày
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Chiêu Thị Dinh Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000



58 Cao Đức Huân 17-04-2024 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Cao Thị Hạnh Thôn Trõ Phúc Khánh Thôn Trõ Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

59 Bàn Yến Xuân 17-02-2024 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Lý Thị Hương Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

60 Đặng Hồng Phấn 19-01-2024 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Đặng Văn Lương Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

61 Lương Minh Hiếu 12-02-2024 Thái 
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Nhà trẻ 
TT

Đỗ Thiên Lý Tổng Vương Phúc Khánh Tổng Vương Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

62 Công Tôn Thắng 09-5-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Công Đức
 Phương

Nà Phát Phúc Khánh Nà Phát Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

63 Đặng Gia Hưng 14-10-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Đặng Hà Li Nà Phát Phúc Khánh Nà Phát Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

64 Đặng Bảo An 24-02-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Đặng Thị Hạnh Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

65 La Gia Khánh 29-9-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

La Văn Đồng Nà Phát Phúc Khánh Nà Phát Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

66 Hoàng Ngọc Yến 20-11-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Hoàng Văn Lỵ Nà Phát Phúc Khánh Nà Phát Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

67 Đặng Quốc Việt 09-4-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Đặng Văn Đường Nà Phát Phúc Khánh Nà Phát Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

68 Đặng Ngọc Nhi 07-4-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Đặng Văn Thanh Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

69 Trương Văn Hiếu 20-02-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Trương Văn 
Mong

Nà Khem Phúc Khánh Nà Khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

70 Lý Mạnh Hùng 24-12-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Lý Văn Môn Nà Phát Phúc Khánh Nà Phát Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

71 Bàn Huy Hoàng 16-7-2022 Hmông
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Lý Thị Dung 6 Vành Xuân Thượng 6 Vành Bảo Yên 1 1 4 150.000 600.000

72 Đặng Hà Thương 16-6-2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Đặng Thị Sinh Nà Phát Phúc Khánh Nà Phát Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

73
Nguyễn Đặng Anh
Thư

17-4-2023 Kinh
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Đặng Thị Tư Nà Phát Phúc Khánh Nà Phát Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

74 Đào Khánh Vy 23-12-2023 Tày 
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Nà Phát

Đào A Thuyền Bản Dền Bản Hồ Bản Dền Bản Hồ 1 1 4 150.000 600.000

75 Hoàng Tường Vy 21-02- 2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Đặng Thị Tâm Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000



76 Lý Đức Ân 17-8- 2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Lý Thị Tình Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

77 Lý Ánh Nguyệt 31-08-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Lý Văn Tinh Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

78 Hứa Minh Khôi 18 -5-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Hứa Văn Hướng Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

79 Đặng Bình Dương 21-12-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Đặng Văn Lành Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

80 Lý Gia Hân 01-03-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Lý Văn Thắng Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

81 Hoàng Hải Đăng 07-10-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Đặng Thị Tâm Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

82 Lý Thị Linh 06-12-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Lý Văn Hẹc Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

83 Đặng Thu Trang 23-7-2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Đặng Văn Bằng Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

84 Trương Đức Hải 19-4-2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Hoàng Thị Xuân Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

85 Đặng Trí Hoàng 23-2-2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Đặng Thị Kim
 Phấn

Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

86 Đặng Minh Khôi 26-7-2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Công Thị Bùi Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

87 Đặng Hiền Nhi 08-7-2024 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi 
Bó

Đặng Thị Bình Thôn Bó Phúc Khánh Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

88 Lý Gia Huy 07-01- 2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Lý Thị Hương Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

89 Lê Lại Tú Anh 25-11-2020 Kinh
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Phan Thị Thường Thôn Trõ Phúc Khánh Thôn Trõ Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

90 Cao Ánh Nguyệt 12-7-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Cao Văn Hàn Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

91
Đặng Thị Hồng 
Quế

03-7-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Lò Thị Nhiên Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

92 Dương Quốc Anh 15-4-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Dương Quý Sáng Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

93 Lý Trường Phong 21-7-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Lý Văn Thi Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000



94 Lưu Thành Đạt 30-9-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Triệu Thị Nhất Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

95 Bàn Hoàng Hải 10-09-2020 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Bàn Văn Phúc Thôn Lụ Xuân Hòa Thôn Lụ Xuân Hòa 1 1 4 150.000 600.000

96
Nguyễn Ngọc 
Hà My

08-8-2021 Kinh
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Hoàng Lệ Thảo Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

97 Cao Quỳnh Nhi 30-6-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Dương Thị Kiều Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

98 Lý Thị Kim Ngân 29-3-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Đặng Thị Hoa Thôn Trõ Phúc Khánh Thôn Trõ Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

99
Nguyễn Ngọc 
Phương Thảo

23-7-2021 Kinh
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Nguyễn Hưng 
Quốc Thái

 Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

100 Lý Gia Bảo 25-01-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Lý Kim Hồng Thôn Trõ Phúc Khánh Thôn Trõ Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

101 Nguyễn Đức Phúc 07-09-2021 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Lý Thị Liên Thôn Trõ Phúc Khánh Thôn Trõ Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

102 Phàn Minh Thuận 21-02-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Phàn Xuân Hòa
Sảng Mào
 Phố 

Tả Củ Tỷ Tả Củ Tỷ Tả Củ Tỷ 1 1 4 150.000 600.000

103 Bàn Tuấn Anh 09-5-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Bàn Văn Phương Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

104 Công Khánh An 11-4-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Cổ Thị Hồng 
Ngát

Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

105 Bàn Phương Vy 14-11-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Bàn Minh Công Nà khem Phúc Khánh Nà khem Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

106 Hoàng Thảo Vy 22-10-2022 Tày 
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Nguyễn Thị Chít Thôn Trõ Phúc Khánh Thôn Trõ Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

107
Bàn Thị Quỳnh 
Như

05-8-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Bàn Tiến Dũng Thôn Trõ Phúc Khánh Thôn Trõ Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

108 Đặng Gia Bảo 21-6-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Lò Thị Nhiên  Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

109 Đặng Tiến Tùng 25-8-2022 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Đặng Đức Anh Thôn Trõ Phúc Khánh Thôn Trõ Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

110 Cao Thu Yến 26-09-2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Cao Văn Thắng Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

111
Lý Thị Ngọc 
Anh

06-12-2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Lý Văn Quân  Thôn Bó Phúc Khánh  Thôn Bó Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000



112 Lưu Văn Đoài 19-02-2023 Kinh
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Triệu Thị Nhất Đầm Rụng Phúc Khánh Đầm Rụng Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

113 Đặng Minh Khôi 09-10-2023 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Đặng Thị Mai ThônTrõ Phúc Khánh ThônTrõ Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

114 Đặng Tiến Đạt 09-02-2024 Dao
MN số 2 
Phúc
Khánh 

Ghép 5 tuổi
 Trõ

Đặng Thị Lầu ThônTrõ Phúc Khánh ThônTrõ Phúc Khánh 1 1 4 150.000 600.000

Tổng cộng 114 114 4 150.000 68.400.000



Hộ nghèo
Mồ côi cả cha lẫn

mẹ
Khuyết tật

Thường trú, học
ở thôn ĐBKK, xã

khu vực III 

Thường trú ở
thôn ĐBKK, xã

khu vực III, học ở
trường trên địa

bàn khác

1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8

1 MN số 2 Phúc Khánh 114 114 4 68400

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-MN ngày      tháng 9 năm 2025 của Trường MN số 2 Phúc Khánh)

TỔNG HỢP HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 238/2025/NĐ-CP 
Học kỳ I, năm học 2025- 2026

STT Tên trường Tổng số đối
tượng 

Học kỳ I

Chia ra

Số tháng
hưởng

Kinh phí =
số tháng *

số đối
tượng *

150 nghìn
đồng 


